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	ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THAN UYÊN


Số:         /KH-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Than Uyên, ngày    tháng     năm 2024


KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung năm 2024 trên địa bàn huyện Than Uyên



Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU, ngày 06/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2020-2025; Nghị quyết số 140/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện về phát triển hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 41-KH/HU ngày 26/4/2021 của Huyện ủy về kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-KH/TU ngày 22/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 340/KH-UBND ngày 01/3/2021 của UBND huyện Than Uyên về  thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Than Uyên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2024, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Đề án, Kế hoạch về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn huyện Than Uyên. 

- Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện trong lĩnh vực nông nghiệp, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan, đảm bảo triển khai kế hoạch kịp thời, thực hiện đầy đủ, nhất quán, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp. Đồng thời đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện Kế hoạch.

- Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung đối với phát triển tổng thể kinh tế - xã hội trên địa huyện giai đoạn 2020 - 2025. Thường xuyên kiểm tra, giám sát phát hiện và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch.

- Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Về trồng trọt

1.1. Sản xuất lúa hàng hóa


- Mục tiêu: Diện tích lúa hàng hóa 1.500 ha, sản lượng 7.500 tấn. Trong đó có 750 ha được sản xuất theo tiêu chuẩn quy định về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP...).

- Kết quả thực hiện đến năm 2023: Toàn huyện có 1.550 ha lúa hàng hóa tập trung, đạt 103,3%NQ; sản lượng 8.400 tấn, đạt 112%NQ. Diện tích áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP là 477,02 ha đạt 63,6% NQ, trong đó 64 ha được chứng nhận (Phúc Than 16,4 ha lúa tẻ tròn, Mường Than: 19 ha lúa tẻ tròn, Hua Nà: 13,6 ha Séng cù, Tà Hừa: 15 ha lúa Tan Pỏm). 
- Kế hoạch năm 2024: Tiếp tục duy trì 1.550 ha lúa hàng hóa tập trung, đạt 103,3%NQ, sản lượng 8.450 tấn, đạt 112%NQ. Mở rộng diện tích áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP lên 570 ha, đạt 76%NQ, trong đó tiếp tục duy trì 64 ha diện tích đã được chứng nhận.

1.2. Sản xuất ngô hàng hóa

- Mục tiêu: Diện tích ngô trên 1.660 ha, sản lượng 7.500 tấn/tấn. Trong đó diện tích ngô hàng hóa 550 ha.

- Kết quả thực hiện đến năm 2023: Toàn huyện có 1.782 ha ngô, đạt 107,3%NQ, sản lượng 7.473,4 tấn, đạt 99,6%NQ. Trong đó có 580 ha ngô hàng hóa, đạt 105,5%NQ, thực hiện sản xuất 02 vụ/năm, tại các xã: Phúc Than 70 ha, Mường Kim 240 ha, Mường Cang 60 ha, Tà Mung 180 ha, Ta Gia 30 ha.

- Kế hoạch năm 2024: Tổng diện tích ngô 1.724 ha, đạt 103,9%NQ; sản lượng 7.280 tấn, đạt 97,1%NQ. Trong đó diện tích ngô hàng hóa 580 ha, đạt 105,5%NQ.

1.3. Phát triển vùng nguyên liệu chè

- Mục tiêu: Vùng nguyên liệu chè trên 2.000 ha, sản lượng chè búp tươi đạt trên 12.000 tấn. Trong đó, có 200 ha được sản xuất theo tiêu chuẩn quy định về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP...).
- Kết quả thực hiện đến năm 2023: Toàn huyện có 1.836,51 ha, đạt 91,8%NQ; sản lượng chè búp tươi 7.280 tấn, đạt 60,7%NQ. Diện tích áp dụng theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP 232,67 ha, đạt 146,7%NQ, trong đó có 10,5 ha chè tại xã Tà Mung được chứng nhận.

 - Kế hoạch năm 2024: Toàn huyện có 1.965,51 ha chè, đạt 98,3%NQ; trong đó diện tích trồng mới 130 ha. Diện tích chè áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP là 410,32 ha, đạt 205,2%NQ.

1.4. Phát triển cây ăn quả

- Mục tiêu: Diện tích cây ăn quả trên 300 ha, sản lượng đạt trên 400 tấn/năm.

- Kết quả thực hiện đến năm 2023: Toàn huyện có 435,02 ha cây ăn quả, đạt 145%NQ, sản lượng 2.500 tấn, đạt 625% NQ.

- Kế hoạch năm 2024: Toàn huyện có 445,02 ha, đạt 148,3%NQ, trong đó diện tích trồng mới 10 ha. Sản lượng quả tươi 2.500 tấn, đạt 625%NQ.

1.5. Phát triển cây mắc ca

- Mục tiêu: Diện tích cây Mắc ca đạt trên 2.000 ha, sản lượng đạt trên 4.000 tấn/năm.

- Kết quả thực hiện: Đến năm 2023, toàn huyện có 1.507,48 ha, đạt 75,4% NQ, chưa có sản lượng thu hoạch.

- Kế hoạch năm 2023: Duy trì, nâng cao hiệu quả sản xuất trên diện tích 1.507,48 ha cây Mắc ca hiện có.

2. Về chăn nuôi, thủy sản

2.1. Phát triển chăn nuôi tập trung
- Mục tiêu: Toàn huyện có trên 40 cơ sở chăn nuôi đại gia súc với quy mô từ 20 con/cơ sở trở lên, 30 cơ sở chăn nuôi lợn theo quy mô trên 60 con/cơ sở trở lên.

- Kết quả thực hiện đến năm 2023: Toàn huyện có 62 cơ sở chăn nuôi trâu, bò (quy mô 20 con/cơ sở trở lên), đạt 155%NQ; 20 cơ sở chăn nuôi lợn (quy mô trên 60 con/cơ sở trở lên), đạt 66,7% NQ.
 - Kế hoạch năm 2024: Toàn huyện có 65 cơ sở chăn nuôi trâu, bò (quy mô 20 con/cơ sở trở lên), đạt 162,5%NQ; 22 cơ sở chăn nuôi lợn (quy mô trên 60 con/cơ sở trở lên), đạt 73,3% NQ. Trong đó, phát triển mới 03 cơ sở chăn nuôi trâu, bò và 02 cơ sở chăn nuôi lợn tập trung.

2.2. Phát triển thủy sản lồng bè
- Mục tiêu: Mở rộng và duy trì hoạt động của các lồng cá trên lòng hồ thủy điện Huội Quảng, Bản Chát đạt trên 1.000 lồng cá với thể tích nuôi trồng trên 200.000 m3, sản lượng hàng năm đạt trên 950 tấn/năm.

- Kết quả thực hiện đến năm 2023: Toàn huyện có 977 lồng nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ thủy điện Huội Quảng, Bản Chát, đạt 97,7%NQ; sản lượng cá lồng 960 tấn, đạt 101%NQ, trong đó sản lượng thu hoạch 665 tấn.
- Kế hoạch thực hiện năm 2024: Toàn huyện có 1.006 lồng nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ thủy điện Huội Quảng, Bản Chát, đạt 100,6%NQ, trong đó phát triển mới 31 lồng tại xã Pha Mu. Sản lượng cá lồng 980 tấn, đạt 103,2%NQ, trong đó sản lượng thu hoạch đạt 700 tấn.

3. Về xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý và xúc tiến thương mại

- Mục tiêu: Có 05 sản phẩm được cấp Nhãn hiệu chứng nhận nhãn hiệu sản phẩm và chỉ dẫn địa lý, 11 sản phẩm nông sản được chứng nhận sản phẩm OCOP. Hàng năm hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân tham gia từ 03 đợt hội chợ trong và ngoài tỉnh.

- Kết quả thực hiện đến năm 2023: Huyện Than Uyên có 02 sản phẩm nông nghiệp đã được cấp nhãn hiệu chứng “Gạo đặc sản Séng cù Than Uyên” và “Gạo tẻ tròn Than Uyên”, đạt 40%NQ; sản phẩm “gạo nếp Tan Pỏm đặc sản Than Uyên” đã được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn hợp lệ, dự kiến cấp Nhãn hiệu chứng nhận trong năm 2024. Số sản phẩm OCOP 43 sản phẩm, đạt 390,9%NQ. 
- Kế hoạch năm 2024: Duy trì, quản lý, khai thác tốt các sản phẩm nông nghiệp đã được cấp Nhãn hiệu chứng nhận góp phần quảng bá thương hiệu, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hoá của huyện.

Quản lý, khai thác hiệu quả 43 sản phẩm OCOP đã được chứng nhận (đến hết năm 2023); phát triển thêm 05 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, nâng tổng số sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện đạt 48 sản phẩm. 

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các chủ thể trưng bày, bán sản phẩm tại các dịp hội chợ nhân ngày 02/9, chợ phiên, các đợt hội nhằm quảng bá sản phẩm nông sản của huyện.

4. Tạo điều kiện doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn

- Mục tiêu: Có trên 06 doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện liên kết chuỗi sản phẩm nông nghiệp.

- Kết quả thực hiện đến năm 2023: có 19 doanh nghiệp, HTX tham gia các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm lúa gạo, chè, cây ăn quả, chăn nuôi, thủy sản lồng bè, rau củ quả... trên địa bàn huyện, đạt 316,7%NQ.

- Kế hoạch năm 2024: Tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, HTX thực hiện các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư mở rộng và hình thành các chuỗi liên kết mới.

(Chi tiết tại phụ biểu số 01 kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện Kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện. 

- Tham mưu UBND huyện tổ chức quản lý, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo định kỳ 6 tháng và cuối năm; Tham mưu báo cáo sơ kết 2,5 thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU, ngày 06/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2020-2025.
2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật và ứng dụng vào sản xuất. Thực hiện công tác điều tra, dự tính, dự báo, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hại, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Triển khai thực hiện các chương trình, dự án được giao theo quy định.
- Chủ trì, trực tiếp triển khai các nội dung hỗ trợ sản xuất theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và các nguồn vốn được giao gắn với nhiệm vụ phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn.

3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND huyện đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các đề tài, dự án về cải tạo phát triển giống, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chế biến, đăng ký nhãn mác, chỉ dẫn địa lý và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện.
- Chủ trì tổ chức quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp của huyện đến với thị trường trong và ngoài tỉnh. 

- Xúc tiến thương mại, kêu gọi, thu hút doanh nghiệp, HTX liên kết với Nhân dân trong việc sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản của huyện.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục liên quan đến chính sách về đất đai như: Giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất... cho các hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức có nhu cầu nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nước và bảo vệ môi trường bền vững.

- Phối hợp Phòng Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, khảo sát vị trí đất đai, mặt nước trước khi thực hiện các nội dung hỗ trợ trồng cây ăn quả, trồng chè, phát triển cá lồng, chăn nuôi trên địa bàn huyện; tham gia thực hiện nghiệm thu theo quy định. 

5. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT triển khai công tác đào tạo nghề nông nghiệp gắn với quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung.

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khảo sát nhu cầu, xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn phù hợp với nhu cầu sản xuất, mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch.

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện. 

- Tham mưu đề xuất UBND huyện bố trí lồng ghép các nguồn vốn và kinh phí từ ngân sách theo hướng dẫn. 

- Phối hợp thực hiện công tác nghiệm thu các nội dung hỗ trợ, đồng thời hướng dẫn thực hiện thanh, quyết toán thực hiện các nguồn vốn theo quy định.

7. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện nội dung Kế hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Xây dựng tin, bài giới thiệu cách làm hay, mô hình phát triển nông nghiệp hiệu quả, những điển hình tiên tiến trong thực hiện phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn.

8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, triển khai các nội dung, mục tiêu của Nghị quyết đến từng thôn bản, khu dân cư và các hộ dân.

- Định kỳ hàng quý báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT).
9. Đề nghị Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy Ban MTTQ và các Tổ chức chính trị - Xã hội huyện

Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng nội dung Kế hoạch và lợi ích của phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung để thu hút đông đảo toàn thể đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân tham gia thực hiện.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung năm 2024 trên địa bàn huyện Than Uyên./.
	Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;

- TT. Huyện ủy;

- TT. HĐND huyện;

- Lãnh đạo UBND huyện;

- MTTQ và các Tổ chức CT-XH huyện;

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT, NN.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Hồng Thái
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